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000. TIN HỌC, THÔNG TIN &  TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. Bình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Bá 

Dương, Bùi Quang Cường.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 432tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nhà giáo, 

nhà khoa học, nhà văn, nhà báo trong và ngoài quân đội viết về những cảm nhận sâu sắc, 

tự hào trong học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy không chỉ đối với lĩnh vực xuất bản, mà 

còn được vận dụng ở nhiều lĩnh vực khác. 

+ Môn loại: 070.509597 / B312D 

- Phòng Đọc: DV 55481 

- Phòng Mượn: MH 9856-9857 

100. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC: 
2/. MUMFORD, STEPHEN. Quan hệ nhân quả - Dẫn luận ngắn / Stephen Mumford, 

Rani Lill Anjum; Hoàng Phú Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 245tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Causation: A very short introduction 

Tóm tắt: Giới thiệu các lý thuyết then chốt về mối quan hệ nhân quả cũng như 

những tranh luận xung quanh mối quan hệ này. 

+ Môn loại: 122 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 55452 

- Phòng Mượn: MH 9835-9836 
 

3/. FLYNN, THOMAS. Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn / Thomas Flynn; Đinh 

Hồng Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 248tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Existentialism 

Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết, những quan niệm và bàn luận xung quanh về chủ 

nghĩa hiện sinh, triết học hiện sinh: Triết học như là một phương cách sống, trở thành cá 

nhân, thuyết nhân bản, tính đích thực, một chủ nghĩa cá nhân bị chế ước, chủ nghĩa hiện 

sinh trong thế kỷ 21. 

+ Môn loại: 142 / CH500NGH 

- Phòng Đọc: DV 55449 

- Phòng Mượn: MH 9829-9830 
 

4/. GELB, MICHAEL J.. Tư duy như Leonardo Da Vinci : Bảy nguyên tắc để trở 

thành thiên tài / Michael J. Gelb; Vũ Phương Hoa, Bùi Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Lan 

Phương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 388tr.; 21cm. - (Thiên tài trong mỗi chúng ta) 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Leonardo Da Vinci 

Tóm tắt: Tác giả phân tích những tác phẩm nghệ thuật, những bản vẽ sáng chế của 

thiên tài Leonardoda Vinci. Từng bước thông qua các bài tập và bài học, bạn sẽ khai thác 

được thế mạnh và nhiều điều kỳ diệu khác trong con người mình, làm chủ cuộc đời và 

tận dụng khả năng để giải quyết vấn đề, suy nghĩ sáng tạo, biết cách thể hiện bản thân, 

thưởng thức thế giới xung quanh, đặt ra mục tiêu và cân bằng cuộc sống... 

+ Môn loại: 153.3 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 55448 

- Phòng Mượn: MH 9827-9828 
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5/. BONO, EDWARD DE. Tư duy đa chiều : Phương pháp sáng tạo không giới hạn 

/ Edward de Bono; Hải Yến dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 403tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Lateral thinking 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp, kỹ năng để thực hành tư duy đa chiều, sử 

dụng nó để tạo ra sự sáng tạo và tái cấu trúc cách nhìn nhận sự vật một cách hiệu quả: 

Cách thức vận hành tâm trí; sự khác biệt giữa tư duy đa chiều và tư duy chiều dọc; thái 

độ tư duy đa chiều; bản chất, vai trò của tư duy đa chiều; trì hoãn đánh giá; phương pháp 

đảo ngược... 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 55458 

- Phòng Mượn: MH 9846-9847 
 

6/. CONDRILL, JO. Giao tiếp bất kỳ ai = 101 way to improve your communication 

skills instantly : 101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp / Jo Condrill, Bennie Bough; Bạch 

Trà dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2018. - 130tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc cụ thể và kĩ năng cần có, phương pháp đúng 

để có một cuộc giao tiếp thành công, đồng thời đưa ra những lời khuyên để mọi người có 

thể thực hành ngay và nâng cao các kĩ năng giao tiếp của mình. 

+ Môn loại: 153.6 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DV 55450 

- Phòng Mượn: MH 9831-9832 
 

7/. LAZARUS, JEFF. Lắng nghe như một chú chó...và tạo dấu ấn của bạn với thế 

giới / Jeff Lazarus; Phan Thuỳ Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 321tr.; 

21cm 

Tân sách tiếng Anh: Listen like a dog and make your mark on the world 

Tóm tắt: Trong quyển sách này, tác giả đã cho chúng ta thấy được kỹ năng của sự 

lắng nghe; nó giúp ta củng cố những mối quan hệ trọng cuộc sống cũng như trong công 

việc. 

+ Môn loại: 153.6 / L116NGH 

- Phòng Đọc: DV 55453 

- Phòng Mượn: MH 9837 
 

8/. IYER, PRAKASH. Thói quen của kẻ thắng = The habit of winning : Những tay 

thắng cuộc thường hành xử như thế nào? / Prakash Iyer; Đồng Phong dịch. - Tái bản lần 

thứ 2. - H. : Dân trí, 2018. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thay đổi bản thân bạn là một quá trình dài và cuốn sách này không thay 

đổi được bạn. Nó chỉ đơn thuần giúp bạn trở thành người mà bạn muốn, khơi dậy tiềm 

năng của chính bạn, giúp bạn trở thành kẻ chiến thắng, chiến thắng chính mình và chiến 

thắng những trở ngại vây quanh. 

+ Môn loại: 155.2 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 55456 

- Phòng Mượn: MH 9842-9843 
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9/. DZUNG X. VO. Yêu sự căng thẳng, thương nỗi muộn phiền : Thiền tập cho teen 

/ Dzung X. Vo; Chân Đạt dịch. - H. : Lao động, 2018. - 285tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The mindful teen 

Tóm tắt: Chia sẻ những kết quả của tác giả trong lĩnh vực chỉ dạy chính niệm 

(Những suy nghĩ và quan điểm đúng đắn). Các phương pháp thực tập chánh niệm hữu 

hiệu, trong sáng, đơn giản: Ngồi thiền, ăn uống trong chánh niệm, chăm sóc cơ thể... giúp 

các bạn trẻ có những định hướng đúng đắn, giảm bức xúc và vui tươi mỗi ngày. 

+ Môn loại: 155.5 / Y606S 

- Phòng Đọc: DV 55455 

- Phòng Mượn: MH 9840-9841 

 

10/. MAXWELL, JOHN C.. Học từ thất bại : Những bài học vĩ đại nhất trong cuộc 

đời đều đến từ thất bại / John C. Maxwell ; Minh Thư dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao 

động, 2018. - 264tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Tủ sách V-Biz) 

Tên sách tiếng Anh: Sometimes you win sometimes you learn 

Tóm tắt: Những nguyên tắc cần thiết cho việc học hỏi, những yếu tố cần thiết để 

đối phó với những kiểu thất bại khác nhau, biến những bài học đó thành vũ khí lợi hại 

vừa giúp ta tránh né, phòng thủ lẫn phản công những thách thức trong tương lai, học cách 

xem những thất bại như cơ hội để phát triển và chỉ dẫn cách thức vượt qua những giai 

đoạn khó khăn. 

+ Môn loại: 158 / H419T 

- Phòng Đọc: DL 17336 

- Phòng Mượn: MH 9819-9820 

 

11/. CANFIELD, JACK. Những nguyên tắc thành công : Vươn tới đỉnh cao từ xuất 

phát điểm hiện tại / Jack Canfield; Mai Hường dịch; Chung Quý hiệu đính. - Tái bản lần 

9. - H. : Lao động, 2018. - 569tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The success principles 

Tóm tắt: Giới thiệu 64 nguyên tắc dạy cách củng cố, tăng cường lòng tự tin, vượt 

qua những khó khăn thách thức thường ngày, nhận ra và sống với tất cả những đam mê, 

khát vọng của bản thân giúp bạn vươn tới đỉnh cao nhất của thành công. 

+ Môn loại: 158 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DL 17337 

- Phòng Mượn: MH 9821-9822 
 

12/. ROHN, E. JAMES. Triết lý cuộc đời / Jim Rohn; Thuỷ Hương dịch. - Tái bản 

lần 5. - H. : Lao động, 2018. - 147tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: The treasury of quotes 

Tóm tắt: Giới thiệu những triết lý sống được tổng hợp từ nhiều ý tưởng, những hiểu 

biết về cuộc đời và kinh doanh để độc giả có thể ứng dụng vào mọi vấn đề và đạt được 

thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / TR308L 

- Phòng Đọc: DV 55464 

- Phòng Mượn: MH 9852-9853 
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13/. ROHN, E. JAMES. Chìa khoá thành công = The keys to success / Jim Rohn; 

Vũ Thanh Nhàn dịch. - H. : Lao động, 2018. - 181tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp bí quyết giúp bạn thành công trong cuộc sống như: Tự phát triển 

bản thân - bước đầu tiên hướng đến thành công, phát triển những phẩm chất cần thiết cho 

thành công, phát triển nghệ thuật giao tiếp, sử dụng thời gian một cách hợp lý... 

+ Môn loại: 158.1 / CH301KH 

- Phòng Đọc: DV 55463 

- Phòng Mượn: MH 9850-9851 
 

14/. WADA HIDEKI. Đừng quên não để đời bớt bão / Wada Hideki; Nguyệt Minh 

dịch. - H. : Lao động, 2018. - 216tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn hiểu rõ và làm chủ cảm xúc của bản 

thân, từ đó có được cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ556QU 

- Phòng Đọc: DV 55462 

- Phòng Mượn: MH 9848-9849 

 

15/. ROHN, E. JAMES. Những mảnh ghép cuộc đời : Cẩm nang kiến tạo thành công 

cá nhân / Jim Rohn ; Quỳnh Ca dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 2018. - 211tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: The five major pieces to the life puzzle 

Tóm tắt: Mang đến cho độc giả một công thức thực tế và hữu hiệu để đạt được thành 

công và hạnh phúc trong cuộc sống, đó là tập trung vào năm vấn đề quan trọng nhất gồm: 

Triết lý, thái độ, lối sống, hành động và thành quả - mỗi vấn đề trên tương ứng với từng 

mảnh ghép ở các vị trí quan trọng khác nhau của cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 55465 

- Phòng Mượn: MH 9854-9855 
 

16/. Sống chậm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! / Alpha Books biên soạn. - H. : Lao 

động - Xã hội, 2017. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ thái độ sống tích cực như sống mạnh mẽ, xác định mục đích sống, 

nhận trách nhiệm, dũng cảm đối mặt với thay đổi... để giúp bạn làm chủ cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / S455CH 

- Phòng Đọc: DV 55457 

- Phòng Mượn: MH 9844-9845 
 

17/. LOEHR, JIM. Sức mạnh của toàn tâm toàn ý : Bao gồm các bài tập rèn luyện 

để hoàn thiện kỹ năng / Jim Loehr, Tony Schwartz; Đỗ Kiện Ảnh dịch. - Tái bản lần thứ 

2. - H. : Lao động xã hội, 2018. - 391tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The power of full engagement 

Tóm tắt: Khép sách lại, bạn đọc sẽ phải nhìn lại và suy ngẫm về cuộc sống hiện tại, 

về những quan niệm và hành động của mình, lập trình lại cuộc sống, liên tục tái tạo và 

phục hồi sinh lực để đạt hiệu quả tối ưu. 

+ Môn loại: 158.1 / S552M 
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- Phòng Đọc: DV 55451 

- Phòng Mượn: MH 9833-9834 
 

18/. PHẠM PHƯƠNG THẢO. Chuyện về ứng xử văn hoá / Phạm Phương Thảo. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện mà tác giả chứng kiến, suy ngẫm và đúc rút 

được từ cuộc sống về văn hoá ứng xử như: Ứng xử như thế nào chốn công sở, nơi công 

cộng, với môi trường, trong gia đình, nhà trường và xã hội. Giới thiệu một số cộng đồng 

văn hoá tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng miền với những đặc trưng 

sinh hoạt riêng, như: làng dệt Bảy Hiền, phố Tây, phố Đông y... từ đó thấu hiểu và trân 

trọng những nét văn hoá của nhau để có ứng xử phù hợp. 

+ Môn loại: 158.2 / CH527V 

- Phòng Đọc: DV 55447 

- Phòng Mượn: MH 9825-9826 
 

19/. O'CONNOR, JOSEPH. NLP căn bản : Những kỹ thuật tâm lý để hiểu và gây 

ảnh hưởng đến người khác / Joseph O'Connor, John Seymour; Trần Minh Nhật dịch. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2016. - 451tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Introducing NLP 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc cơ bản và những công cụ của NLP như: Cách 

thức tạo dựng quan hệ với người khác; kỹ năng gây ảnh hưởng; hiểu và sử dụng ngôn ngữ 

cơ thể; cách thức để nghĩ và đạt được kết quả bạn muốn; nghệ thuật đặt ra những câu hỏi 

quan trọng; họp hành, đàm phán và bán hàng hiệu quả; những chiến lược tập tăng tốc. 

+ Môn loại: 158.2 / N000L 

- Phòng Đọc: DV 55418 

- Phòng Mượn: MA 19984-19985 
 

20/. EDGAR, ANDERW. Từ điển triết học Habermas / Anderw Edgar; Nguyễn Đắc 

Kiên dịch; Bùi Văn Nam Sơn chủ trương và hiệu đính. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 

234tr.; 24cm. - (Tủ sách kinh điển) 

Tóm tắt: Cung cấp các thuật ngữ và danh từ, khái niệm, phạm trù được sắp xếp theo 

thứ tự A, B, C... giải thích nội dung tư tưởng của các trào lưu triết học, các triết gia, các 

tác phẩm, các quan điểm tư tưởng qua hệ thống các thuật ngữ, khái niệm và phạm trù triết 

học Habermas theo trình tự phát triển từ cổ đại đến cận hiện đại. 

+ Môn loại: 181.003 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4393 

 

21/. BERGSON, HENRI. Vật chất và kí ức = Matière et mémoire / Henri Bergson; 

Cao Văn Luận dịch; Phạm Anh Tuấn hiệu chú. - H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2018. - 

389tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu mối tương quan giữa vật chất và kí ức, đồng thời từ những gợi 

ý theo quan niệm của tác giả về ý thức trực tiếp hay sự trực quan và ý niệm về tồn tục đã 

nghiên cứu trước đó - khảo luận về các dữ kiện trực tiếp của ý thức... 

+ Môn loại: 194 / V124CH 
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- Phòng Đọc: DV 55499 

- Phòng Mượn: MH 9858-9859 
 

22/. BERGSON, HENRI. Ý thức luận = Essai sur les données immédiates de la 

conscience : Khảo luận về các dữ kiện trực tiếp của ý thức / Henri Bergson; Cao Văn 

Luận dịch; Phạm Anh Tuấn hiệu chú. - H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2018. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung trình bày những chủ đề chính của Triết học Bergson, gồm khái 

niệm về "tính cường độ" của các trạng thái ý thức ; ý niệm về dòng tồn tục và tự do ý chí 

hay tự do của ý thức... 

+ Môn loại: 194 / Y600TH 

- Phòng Đọc: DV 55500 

- Phòng Mượn: MH 9860-9861 

200. TÔN GIÁO: 

23/. WIGGLESWORTH, CINDY. 21 kỹ năng trí thông minh nội tâm = SQ21: The 

twenty-one skills of spiritual intelligence / Cindy Wigglesworth; Nguyễn Huy Cường 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 292tr. : 23cm hình vẽ, 

bảng; Hình vẽ, bảng 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về trí thông minh nội tâm. Trình bày 21 

kỹ năng được chia làm 4 nhóm: Hiểu mình, hiểu về thế giới, làm chủ bản thân, đối nhân 

xử thế và sự có mặt nội tâm. Đồng thời, hướng dẫn cách để phát triển trí thông minh nội 

tâm của bản thân nhằm nuôi dưỡng và mở rộng đời sống nội tâm của con người. 

+ Môn loại: 204 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 17335 

- Phòng Mượn: MH 9817-9818 
 

24/. MASON, JOHN. Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao / John 

Mason; Thuý Hằng dịch. - Tái bản làn thứ 10. - H. : Lao động, 2018. - 227tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: You're born an original, don't die a copy 

Tóm tắt: Giúp bạn chống lại sự tầm thường từ việc chạy theo số đông; khích lệ bạn 

sử dụng những tài năng mà Chúa đã ban tặng để đạt được những thành công mà bạn xứng 

đáng. 

+ Môn loại: 248.4 / S312R 

- Phòng Đọc: DV 55454 

- Phòng Mượn: MH 9838-9839 
 

25/. SOM SUJEERA. Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao/ Som Sujeera; Diệu Hằng dịch; 

Hồng Tú hiệu đính. - Tái bản lần 12. - H. : Lao động, 2018. - 217tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The top secret 

Tóm tắt: Giải thích rõ ràng về tác động của luật hấp dẫn dựa trên cả tư tưởng của 

tâm lý học hiện đại và sự thấu đạt những giáo lý của đạo Phật, khuyến khích con người 

quan tâm hơn đến suy nghĩ của bản thân, khẳng định sức mạnh của cảm xúc trong trí óc 

con người. 

+ Môn loại: 294.3 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 55446 
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- Phòng Mượn: MH 9823-9824 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

26/. Người tốt, việc tốt / Bài, ảnh : Minh Hoàng, Minh Hải, Lê Thị Như Ý.... - Cần 

Thơ : Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 2018. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 

T.13. - 196tr. 

Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới ớ 

các quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 

+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng Địa chí: DC 2651-2652 

- Phòng Đọc: DV 55498 

- Phòng Mượn: MA 20052-20053 
 

27/. BARRAT, JAMES. Phát minh cuối cùng : Trí tuệ nhân tạo và sự cáo chung của 

kỷ nguyên con người / James Barrat; Chu Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 433tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Our final invention 

Tóm tắt: Trình bày những nguy cơ tiềm ẩn của việc theo đuổi sáng tạo nên trí thông 

minh nhân tạo (AI) đồng thời đề ra một số giải pháp duy trì sự kiểm soát AI nhằm tận 

dụng sự trợ giúp vô hạn của AI. 

+ Môn loại: 303.48 / PH110M 

- Phòng Đọc: DV 55404 

- Phòng Mượn: MA 19957 
 

28/. Kỷ yếu chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 / Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, 2016. - 47tr. : Ảnh màu; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt hoạt động cả nhiệm kỳ của các cấp Hội phụ nữ thành 

phố; hình ảnh của đội ngũ các cô, chị nữ lãnh đạo thành phố, cán bộ lãnh đạo Hội qua các 

thời kỳ 2011-2016 của toàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 305.40959793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2644-2645 
 

29/. PHAN BỘI CHÂU. Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Phan Bội Châu; Đoàn Ánh 

Dương giới thiệu, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 744tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ 

sách Giới và Phát triển) 

Tóm tắt: Một cái nhìn toàn diện và có hệ thống về các vấn đề giới và phát triển; về 

vai trò và đóng góp của phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi phương diện chính trị 

- văn hoá - xã hội - kinh tế; góp phần xây dựng xã hội Việt Nam phát triển hài hoà, bền 

vững. 

+ Môn loại: 305.4209597 / V121Đ 

- Phòng Đọc: DV 55489 

- Phòng Mượn: MA 20047 
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30/. ISODA MICHIFUMI. Những người Nhật vị tha / Isoda Michifumi; Nguyễn Đỗ 

An Nhiên dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 328tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 無私の日本人 

Tóm tắt: Câu chuyện của những con người ở làng quê nghèo xứ Sendai như: 

Kokudaya Jūzaburō, Nakane Tōri và Ōtagaki Rengetsu. Họ là những người không uy 

quyền, không giàu có nhưng vô tư lợi, giàu lòng trắc ẩn đại diện cho tính cách con người 

Nhật Bản. 

+ Môn loại: 305.8956 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 55445 

- Phòng Mượn: MA 20006 
 

31/. DIAMOND, JARED. Thế giới cho đến ngày hôm qua = The world until 

yesterday : Chúng ta học được gì từ những xã hội truyền thống? / Jared Diamond ; Hồ 

Trung dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2018. - 598tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu của tác giả về vận mệnh của xã hội loài người, trong đó tập 

trung vào những nhóm người và bộ lạc gồm những người nông dân quy mô nhỏ và người 

săn bắt - hái lượm tại đảo New Guinea và các đảo Thái Bình Dương với các nội dung 

như: Lý giải cách thức các xã hội truyền thống phân chia không gian, giải quyết mâu 

thuẫn, tìm hiểu về hai giai đoạn đối nghịch nhau trong vòng đời con người, các mối nguy 

hiểm và phản ứng của chúng ta; những thay đổi nhanh chóng trong thời hiện đại về tôn 

giáo, đa dạng ngôn ngữ và sức khoẻ. 

+ Môn loại: 305.89 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MA 19935-19936 
 

32/. Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Nguyễn Văn Hữu chủ 

biên, Vũ Như Khôi,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự 

T.4 : Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực văn hoá. - 226tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề cơ bản về "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay; thực trạng, 

yêu cầu và giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 306.09597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 55474 

- Phòng Mượn: MA 20027-20028 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 

33/. LÊ TÙNG LÂM. Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee 

(1961 - 1979) : Sách chuyên khảo / Lê Tùng Lâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 325tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chế độ độc tài. Sự thành lập Đại Hàn Dân Quốc 

và tổ chức bộ máy nhà nước dưới chế độ Dân chủ đại nghị. Phân tích quá trình phát triển 

của Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển của tổng thống Park Chung Hee (1961 - 

1979). 

+ Môn loại: 320.095195 / H105QU 
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- Phòng Đọc: DV 55411 

- Phòng Mượn: MA 19970-19971 
 

34/. Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Trần Đăng Thanh chủ 

biên, Dương Quang Hiển,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự 

T.1 : Phòng, chống "diễn biến hoà bình" - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. - 234tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề cơ bản về "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay; thực trạng, 

yêu cầu và giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.4597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 55471 

- Phòng Mượn: MA 20021-20022 
 

35/. Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Đỗ Mạnh Hoà chủ 

biên, Hoàng Văn Thanh,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự 

T.3 : Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. - 222tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề cơ bản về "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay; thực trạng, 

yêu cầu và giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.4597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 55473 

- Phòng Mượn: MA 20025-20026 
 

36/. Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Tô Xuân Sinh chủ 

biên, Nguyễn Vĩnh Thắng,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự 

T.6 : Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. - 258tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề cơ bản về "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay; thực trạng, 

yêu cầu và giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.4597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 55476 

- Phòng Mượn: MA 20031-20032 
 

37/. TRẦN XUÂN TRƯỜNG. Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Trần Xuân Trường. - H. : Quân đội nhân dân, 

2018. - 1088tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách gồm 152 bài báo khoa học đã công bố và chưa công bố do gia 

đình, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự và các Thư viện trong, ngoài quân đội lưu  
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giữ qua 45 năm hoạt động cách mạng của Giáo sư Trần Xuân Trường. 

+ Môn loại: 320.509597 / T312TH 

- Phòng Đọc: DV 55478 

- Phòng Mượn: MA 20035-20036 
 

38/. NGUYỄN VĂN THẠO. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan 

trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước 

/ Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông chủ biên, Dương Xuân Ngọc,.... - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2018. - 794tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, 

quản lý của Nhà nước. Phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và nêu thực 

tiễn đổi mới, định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước 

ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597075 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 17352 
 

39/. Kỷ yếu 41 năm xây dụng & phát triển Ngành Kiểm tra Đảng (1977 - 2018) / Uỷ 

ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ, 2018. 

- 76tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển kỷ yếu ghi lại (chủ yếu bằng hình ảnh) những danh hiệu phần 

thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng; khái quát 41 năm xây dựng và phát 

triển của Ngành (1977 - 2018); Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ qua các nhiệm kỳ 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và các hoạt động tiêu biểu của Ngành kiểm tra Đảng 

Thành uỷ Cần Thơ. 

+ Môn loại: 324.25970755 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2650 

330. KINH TẾ: 

40/. Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Nguyễn Đức Độ chủ 

biên, Lại Ngọc Hải,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự 

T.2 : Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực kinh tế. - 206tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề cơ bản về "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay; thực trạng, 

yêu cầu và giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 330.09597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 55472 

- Phòng Mượn: MA 20023-20024 
 

41/. LEWIS, MICHAEL. Trò bịp trên phố Wall : Giàu có nhờ đống đổ nát của phố 

Wall / Michael Lewis; Nguyễn Phương Hùng dịch. - H. : Lao động, 2016. - 479tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Liar's poker 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện được viết lại của Michael Lewis trong vai trò một  
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tay buôn trái phiếu trên Phố Wall trong suốt thập niên 1980, cuốn sách là "bản báo cáo 

nội gián" soi rõ từng chân tơ kẽ tóc giới giao dịch chứng khoán. 

+ Môn loại: 332.6092 / TR400B 

- Phòng Đọc: DV 55419 

- Phòng Mượn: MA 19986-19987 
 

42/. BÙI ĐỨC HÙNG. Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả / Bùi Đức 

Hùng chủ biên, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương,... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 

719tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về các vấn đề năng lượng, các nguồn năng lượng từ 

nhiên liệu hoá thạch, các nguồn năng lượng mới gọi là "Năng lượng tái tạo hay năng 

lượng xanh". Phân tích vừa tổng quát vừa đi sâu, mang tính ứng dụng cao về các thiết bị 

năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thiết kế, chế tạo và khai thác vận 

hành các loại thiết bị tiêu thụ năng lượng và chuyển hoá năng lượng. 

+ Môn loại: 333.791 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 55491 

- Phòng Mượn: MA 20050-20051 
 

43/. NGUYỄN ĐẮC HƯNG. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Đắc Hưng, Phùng Thế Đông. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2018. - 387tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam; cơ 

hội và thách thức cho Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư; định hướng 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

+ Môn loại: 338.9597 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 55469 

- Phòng Mượn: MA 20017-20018 
 

44/. LÊ DUY BÌNH. Kinh tế tư nhân Việt Nam - Năng suất và thịnh vượng / Lê Duy 

Bình. - H. : Economica Viet Nam, 2018. - 102tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu về kinh tế tư nhân Việt Nam, quá khứ và hiện tại; 

những trở ngại và thách thức đối với khu vực kinh tế tư nhân; cơ hội, triển vọng và khuyến 

nghị về trọng tâm chính sách; chương chuyên đề - Nâng cao năng suất qua cải cách khu 

vực. 

+ Môn loại: 338.7 / K312T 

- Phòng Đọc: DL 17348 

 

45/. MORRIS, CHARLES. Tesla - Elon Musk : Tương lai và những điều viễn tưởng 

/ Charles Morris ; Quốc Đạt dịch. - H. : Lao động, 2018. - 299tr. : Ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Tesla motors 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện về Elon Musk và quá trình 11 năm hoạt động 

của Telsa Motors, bí quyết thành công của Tesla trong ngành công nghiệp ô tô với công 

nghệ điện khí hoá (EV). 

+ Môn loại: 338.70973 / T206E 
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- Phòng Đọc: DL 17317 

- Phòng Mượn: MA 19944-19945 
 

46/. Phát triển nhanh, bền vững / Võ Văn Thưởng, Kikẹo Khảykhămphithun, Vũ 

Văn Hiền,... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 228tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận, làm rõ các 

yếu tố quyết định sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích những kinh 

nghiệm thực tiễn của mỗi nước trong quá trình phát triển. Qua đó làm sáng tỏ một số vẫn 

đề lý luận cấp thiết mà hai nước quan tâm như: Ổn định chính trị là yếu tố bảo đảm phát 

triển bền vững; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho 

phát triển nhanh, bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường... 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 55467 
 

47/. Thành phố Cần Thơ - 15 năm xây dựng và phát triển (2004-2019) / Ban tổ chức 

các ngày lễ, kỷ niệm Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm Tp. Cần 

Thơ, 2019. - 204tr. : Ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Thành tựu của thành phố Cần Thơ sau 15 năm xây dựng và phát triển 

(2004-2019) qua các phần: Nền tảng phát triển, khẳng định vai trò vị thế, phát triển toàn 

diện, niềm tin và kỳ vọng. 

+ Môn loại: 338.959793 / TH107PH 

- Phòng Địa chí: DC 2646-2649 

- Phòng Mượn: MA 20054-20055 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

48/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong 

điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Sách tham khảo / 

Nguyễn Minh Đoan chủ biên, Vũ Thư, Vũ Thu Hạnh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 

- 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của 

các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà 

nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế 

pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.597 / C460CH 

- Phòng Đọc: DV 55468 

 

49/. Sổ tay pháp luật về thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách 

mạng và thân nhân. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 120tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp cho cán bộ quản lí, người làm công tác 

lao động - thương binh và xã hội và độc giả quan tâm hiểu rõ hơn về các quy định chế độ 

chính sách trợ cấp ưu dãi đối với người có công và thân nhân trong tình hình mới hiện 

nay. 
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+ Môn loại: 344.59703 / S450T 

- Phòng Mượn: MA 20060-20061 
 

50/. Hỏi - đáp chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho đồng bào thiểu số, miền 

núi, hải đảo. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 119tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1 tìm hiểu chung về luật giáo dục nghề nghiệp, và 

phần chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho người học là đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi, hải đảo. 

+ Môn loại: 344.597 / H428Đ 

- Phòng Mượn: MA 20056-20057 
 

51/. QUÁCH VĂN DƯƠNG. Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo 

pháp luật hôn nhân và gia đình / Quách Văn Dương. - H. : Tư pháp, 2018. - 260tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm những vấn đề chung về hôn nhân, gia đình; chế độ hôn 

nhân gia đình theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; pháp luật một số quốc gia, vùng 

lãnh thổ về chế độ hôn nhân và gia đình; các vấn đề về tài sản của vợ chồng... 

+ Môn loại: 346.59701 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DV 55488 

- Phòng Mượn: MA 20045-20046 
 

52/. NGUYỄN BÍCH THẢO. Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp 

luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bích Thảo. - H. : Tư pháp, 2018. - 25tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái quát về hợp đồng tín dụng và giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng, thực trạng pháp luật về giải quyết ttranh chấp hợp đồng tín dụng ở Việt Nam, hướng 

giải quyết và phương hướng hoà thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 346.59707 / GI-103QU 

- Phòng Đọc: DV 55487 

- Phòng Mượn: MA 20043-20044 
 

53/. TRẦN ĐÌNH BA. Việt án lần theo trang sử cũ / Trần Đình Ba. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 480tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách viết về các vụ án xưa được giới hạn quãng thời gian từ thế kỷ XI đến 

thế kỷ XIX. Qua đó, thấy được cách thức phá án hết sức sáng tạo, tài tình của quan xử án, 

chứng tỏ cha ông ta xưa kia khi phương tiện điều tra, xét hỏi còn hạn chế, đã rất linh hoạt 

vận dụng tài tình nhiều cách phá án, xử án khác nhau. 

+ Môn loại: 348.597 / V308A 

- Phòng Đọc: DL 17320 

- Phòng Mượn: MA 19949-19950 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
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54/. BÙI THỊ NGUYỆT THU. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với 

hoạt động của chính quyền cấp xã : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Nguyệt Thu. - H. : Tư  

pháp, 2018. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động 

của chính quyền cấp xã. Thực trạng và giải pháp bảo đảm giám sát của Mặt trận Tổ quốc 

đối với hoạt động của chính quyền cấp xã. 

+ Môn loại: 352.1709597 / GI-104S 

- Phòng Đọc: DV 55486 

- Phòng Mượn: MA 20040-20042 
 

55/. Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng) / Tổ 

chức bản thảo: Võ Văn Bé, Lê Hồng Sơn, Triệu Thị Lữ, . - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 

- 755tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tóm tắt: Cuốn sách lược trích một số văn kiện quan trọng của Đảng về vấn đề cán 

bộ và công tác cán bộ từ đại hội VI đến nay. Nội dung cuốn sách phả ánh rõ các chủ 

trương, chính sách, biện pháp của Đảng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 352.6 / V250C 

- Phòng Đọc: DL 17351 
 

56/. Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, Nguyễn Văn Hữu chủ 

biên, Nguyễn Văn Quang,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 6 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự 

T.5 : Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực quốc phòng. - 246tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề cơ bản về "tự diễn biến", "tự chuyển 

hoá" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay; thực trạng, 

yêu cầu và giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 355.009597 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 55475 

- Phòng Mượn: MA 20029-20030 
 

57/. CHU VĂN LỘC. Đoàn chuyên gia quân sự 478 trong thực hiện nhiệm vụ quốc 

tế ở Campuchia (1978-1988) : Sách chuyên khảo / Chu Văn Lộc. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2018. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung tài liệu góp phần giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát, toàn 

diện về sự giúp đỡ to lớn, sự hi sinh cao cả, tinh thần quốc tế vô sản vô tư, trong sáng của 

Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia. 

+ Môn loại: 355.009596 / Đ406CH 

- Phòng Đọc: DV 55477 

- Phòng Mượn: MA 20033-20034 
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58/. TRỊNH KHẮC MẠNH. Tư liệu Hán Nôm Việt Nam về quân sự / Trịnh Khắc 

Mạnh, Dương Văn Hoàn. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 177tr.; 21cm 

Tóm tắt: Vài nét về thư tịch Hán Nôm Việt Nam viết về quân sự; khảo sát tác phẩm 

Thảo tặc vấn đối quốc âm luận; giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật trong tác phẩm Thảo 

tặc vấn đối quốc âm luận;... 

+ Môn loại: 355.009597 / T550L 

- Phòng Đọc: DV 55479 

- Phòng Mượn: MA 20037-20038 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: 

59/. Cẩm nang hướng dẫn phòng tránh đuối nước dành cho cha mẹ, trẻ em và các 

chính sách pháp luật liên quan. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 158tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Sách là tài liệu tham khảo bổ ích chắt lọc những nội dung cần thiết cho 

người đọc vận dụng vào thực tế. Giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế 

quý báu để sống, vui chơi an toàn trong môi trường nước, đồng thời giúp đỡ người khác 

khi có sự cố về đuối nước xảy ra. 

+ Môn loại: 363.1 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 20058-20059 
 

60/. CARSON, RACHEL. Mùa xuân vắng lặng = Silent spring : Tác phẩm kinh điển 

khởi xướng phong trào bảo vệ môi trường chấn động toàn thế giới / Rachel Carson; Khánh 

An dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 353tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chỉ ra những thiệt hại quan trọng về môi trường sống do thuốc trừ sâu 

tổng hợp DDT gây ra, và bày tỏ sự quan ngại to lớn khi chính phủ Mỹ cho phép việc sử 

dụng tràn lan những hoá chất độc hại, trước khi hiểu rõ hệ quả lâu dài của chúng đối với 

môi trường và sự sống. 

+ Môn loại: 363.738 / M501X 

- Phòng Đọc: DL 17322 

- Phòng Mượn: MA 19953 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
61/. ĐĂNG THIÊN. Giành vé đến Châu Âu : Dành cho những bạn đang muốn đến 

Châu Âu du học / Biên soạn: Đăng Thiên, Linh Phương ; Minh hoạ: Nho Huy.... - Tái 

bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 117tr. : Minh hoạ; 22cm. - (Cổng du học) 

Tóm tắt: Những hướng dẫn vô cùng chi tiết cùng chia sẻ của các bạn đã và đang là 

du học sinh tại Châu Âu, sẽ giúp bạn xử lí tất cả những băn khoăn và thắc mắc về thủ tục 

du học, học phí, săn học bổng, thuê nhà, làm thêm, giải trí, mua sắm, và làm sao để sống 

tiết kiệm ở châu Âu.... 

+ Môn loại: 370.116 / GI-107V 

- Phòng Đọc: DL 17344 

- Phòng Mượn: MA 20011-20012 
 

62/. CINDY TRẦN. Học tại Anh - Đi nhanh kẻo lỡ ! : Dành cho các bạn muốn du 

học ở xứ sở sương mù / Cindy Trần, Đăng Thiên, Linh Phương biên soạn. - H. : Kim 

Đồng, 2018. - 94tr. : Minh hoạ; 22cm. - (Cổng du học) 
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Tóm tắt: Chia sẻ những thông tin cơ bản về du học Anh: từ chọn trường, nộp đơn, 

phỏng vấn lấy học bổng, xin visa cho đến bức tranh sống động về người Anh, phong cách 

Anh... giúp các bạn sinh viên hiểu biết và hoà nhập nhanh nhất trên con đường du học ở 

nước Anh. 

+ Môn loại: 370.116 / H419T 

- Phòng Thiếu nhi: ND 6189-6190 
 

63/. UYÊN NGUYÊN. Tây Ban Nha, hành trình không ngôn ngữ / Uyên Nguyên. - 

H. : Thế giới, 2017. - 361tr. : Ảnh màu, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin bổ ích cho du học sinh về đất nước, văn hoá, lối 

sống và đặc biệt là cách học ngôn ngữ Tây Ban Nha qua những câu chuyện thú vị của tác 

giả trong hành trình học tập và sinh sống ở vùng đất này. 

+ Môn loại: 370.116 / T126B 

- Phòng Đọc: DV 55422 

- Phòng Mượn: MA 19992-19993 
 

64/. PHONG PHƯƠNG. Xách va li đến xứ anh đào : Tất tần tật những gì bạn cần 

khi du học Nhật / Phong Phương, An Nhiên biên soạn. - H. : Kim Đồng, 2018. - 121tr. : 

Minh hoạ; 22cm. - (Cổng du học) 

Tóm tắt: Những chia sẻ vô cùng thú vị từ các bạn trẻ đang là du học sinh tại Nhật 

Bản về: Thủ tục du học, học phí, săn học bổng, thuê nhà, làm thêm, giải trí, mua sắm, 

sống tiết kiệm ở nước Nhật Bản đều được giải đáp cẩn thận, giúp các bạn sinh viên trang 

bị các kỹ năng cần thiết để hoà nhập vào môi trường mới. 

+ Môn loại: 370.116 / X102V 

- Phòng Thiếu nhi: ND 6192-6193 
 

65/. VĨNH TRINH. Singapore - Sống khoẻ ở xứ đắt đỏ : Tất cả những điều bạn muốn 

biết về du học Singapore / Vĩnh Trinh, Nhựt Nguyễn biên soạn. - H. : Kim Đồng, 2017. - 

113tr. : Minh hoạ; 22cm. - (Cổng du học) 

Tóm tắt: Những hướng dẫn vô cùng chi tiết cùng chia sẻ của các bạn đã và đang là 

du học sinh tại Singapore, sẽ giúp bạn xử lí tất cả những băn khoăn và thắc mắc về thủ 

tục du học, học phí, săn học bổng, thuê nhà, làm thêm, giải trí, mua sắm, và làm sao để 

sống tiết kiệm ở Singapore... 

+ Môn loại: 370.116 / S311S 

- Phòng Đọc: DL 17346 

- Phòng Mượn: MA 20015-20016 

 

66/. NGÂN LÊ. Du học Mĩ cần gì trong ví ? : Tất tần tật những điều bạn cần biết về 

du học Mĩ / Biên soạn: Ngân Lê, Mỹ Dung ; Minh hoạ: Nho Huy.... - Tái bản lần 1. - H. 

: Kim Đồng, 2018. - 113tr. : Minh hoạ; 22cm. - (Cổng du học) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn có nguyện vọng du học tại Mỹ những thông tin hữu 

ích và cơ bản, những hướng dẫn vô cùng chi tiết cùng chia sẻ của các bạn đã và đang là 

du học sinh tại đây về các vấn đề: Lựa chọn ngành học, học phí, săn học bổng, thủ tục du 
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học, các điều luật, thuê nhà, làm thêm, giải trí, mua sắm, làm sao để sống tiết kiệm ở 

Mỹ.... 

+ Môn loại: 370.116 / D500H 

- Phòng Đọc: DL 17345 

- Phòng Mượn: MA 20013-20014 
 

67/. VĨNH TRINH. Vậy là bạn muốn đến Úc? : Dành cho những bạn muốn đến du 

học ở đất nước chuột túi / Biên soạn: Vĩnh Trinh, Mỹ Dung ; Minh hoạ: Nho Huy.... - H. 

: Kim Đồng, 2018. - 109tr. : Minh hoạ; 22cm. - (Cổng du học) 

Tóm tắt: Chia sẻ những thông tin cơ bản nhất về du học Australia: thông tin du học, 

hồ sơ xét tuyển, chi phí cần thiết, cách chọn trường, ngành học, cách sắp xếp nhà ở và 

cuộc sống, quản lý ví tiền, tìm hiểu đất nước phong tục, đời sống văn hoá, xã hội và giới 

trẻ... giúp các bạn sinh viên nhanh chóng hoà nhập môi trường du học của đất nước chuột 

túi vô cùng xinh đẹp. 

+ Môn loại: 370.116 / V126L 

- Phòng Đọc: DL 17343 

- Phòng Mượn: MA 20009-20010 
 

68/. STANDING, E. M.. Maria Montessori - Cuộc đời và sự nghiệp / E. M. Standing; 

Nguyễn Bảo Trung dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 622tr.; 24cm. - (Tủ sách giáo dục 

Montessori) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nhà giáo dục vĩ 

đại nhất thế kỷ XX-Maria Montessori. 

+ Môn loại: 370.92 / M109M 

- Phòng Đọc: DL 17321 

- Phòng Mượn: MA 19951-19952 
 

69/. Kỷ niệm 30 năm ngôi trường mang tên nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng / 

Trần Hồng Thắm, Võ Đức Chỉnh, Đào Xuân Kiểu,.... - Cần Thơ : Sở Giáo dục và Đào 

tạo Tp. Cần Thơ, 2018. - 64tr. : Ảnh màu; 29cm 

Tóm tắt: Ghi lại chặng đường 30 năm ngôi trường mang tên nữ anh hùng liệt sĩ 

Nguyễn Việt Hồng; những thành tích nổi bật của trường trong các năm qua, của Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội LHTN VN và những hồi ức kỷ niệm, gương sáng điển hình 

của Thầy, Cô trường THPT Nguyễn Việt Hồng. 

+ Môn loại: 373.59793 / K600N 

- Phòng Địa chí: DC 2643 

 

70/. Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học / Alpha Books biên soạn. - Tái bản lần thứ 

2. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 187tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những kinh nghiệm, lời khuyên quý báu về cách tư duy và 

phương pháp học tập để khắc phục những thói quen không tốt; giúp các bạn sinh viên tự 

tin lựa chọn công việc phù hợp và thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 378.1 / Đ556Đ 

- Phòng Đọc: DV 55423 
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- Phòng Mượn: MA 19994-19995 
 

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT: 

71/. ĐÀO XUÂN KHƯƠNG. Mô hình phân phối & bán lẻ : Giải pháp nào cho doanh 

nghiệp Việt Nam ? / Đào Xuân Khương. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2018. - 250tr. : 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về doanh nghiệp bán lẻ - phân phối và khách hàng, mô hình 

hiệu quả trong quản trị bán lẻ và kênh phân phối. 

+ Môn loại: 381.09597 / M450H 

- Phòng Đọc: DV 55413 

- Phòng Mượn: MA 19974-19975 
 

72/. STONE, BRAD. Jeff Bezos và kỷ nguyên Amazon / Brad Stone ; Nguyễn 

Hoàng Lan dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2018. - 403tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The everything store: Jeff Bezos and the age of Amazon 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện phía sau sự thành công của một trong những công ty vĩ 

đại nhất; phản ánh rõ nét sức mạnh của công nghệ; phản ánh câu chuyện về cách Bezos 

cùng gia đình và cộng sự đánh cược gia sản vào Internet như thế nào. 

+ Môn loại: 381 / J201B 

- Phòng Đọc: DL 17318 

- Phòng Mượn: MA 19946-19947 
 

73/. HOA HỮU CƯỜNG. Nâng cao khả năng xuất khẩu một số sản phẩm chủ lực 

của Việt Nam sang thị trường liên minh Châu Âu đến năm 2025 / Hoa Hữu Cường, 

Nguyễn An Hà. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 327tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu châu Âu 

Tóm tắt: Quyển sách phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng xuất 

khẩu sản phẩm chủ lực, đánh giá thực trạng xuất khẩu sản phẩm chủ lực của Việt Nam 

sang thị trường châu Âu giai đoạn 2006-2017. Từ đó đề xuất những giải pháp trong việc 

nâng cao khả năng xuất khẩu các sản phẩm chủ lực sang thị trường Liên minh châu Âu 

giai đoạn 2025. 

+ Môn loại: 382.09597 / N122C 

- Phòng Đọc: DV 55504 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

74/. Bách thần lục / Nguyễn Văn Tuân dịch chú ; Dương Tuấn Anh hiệu đính. - H. : 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 700tr.; 24cm. - (Tủ sách Di sản Văn hoá Việt Nam) 

Tóm tắt: Nội dung gồm 565 sự tích về các vị thần, trong đó có thể chia ra làm ba 

loại: Thiên thần, Nhiên thần, Nhân thần; ghi rõ nơi thờ phụng và sắc phong của các triều 

vua. 

+ Môn loại: 398.09597 / B102TH 

- Phòng Đọc: DL 17326 

- Phòng Mượn: MA 19954 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 02/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 
 

19 
 

75/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Nghìn năm bia miệng : Sự tích và giai thoại dân gian 

Nam Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Trương Ngọc Tường sưu tầm, biên soạn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 318tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu kho tàng các sự tích và giai thoại dân gian được sáng tác, lưu 

truyền trong suốt hành trình hơn 300 năm khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất phương 

Nam của Tổ quốc như: Trương Định và người vợ đất Gò Công, người con gái Bến Nghé, 

sự tích ông thần không đầu, anh hùng vô danh.... 

+ Môn loại: 398.209597 / NGH311N 

- Phòng Đọc: DL 17340 

- Phòng Mượn: MV 20604-20605 
 

76/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Nghìn năm bia miệng : Sự tích và giai thoại dân gian 

Nam Bộ / Huỳnh Ngọc Trảng, Trương Ngọc Tường sưu tầm, biên soạn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 338tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu kho tàng các sự tích và giai thoại dân gian được sáng tác, lưu 

truyền trong suốt hành trình hơn 300 năm khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất phương 

Nam của Tổ quốc như: Trương Định và người vợ đất Gò Công, người con gái Bến Nghé, 

sự tích ông thần không đầu, anh hùng vô danh.... 

+ Môn loại: 398.209597 / NGH311N 

- Phòng Đọc: DL 17341 

- Phòng Mượn: MV 20606-20607 

400. NGÔN NGỮ: 

77/. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Dạy tiếng Anh : Xu hướng mới / Nguyễn Quốc 

Hùng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 183tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Changing approaches in ELT 

+ Môn loại: 428 / D112T 

- Phòng Đọc: DL 17324 

- Phòng Mượn: MB 7040-7041 
 

78/. ĐỖ NHẬT NAM. Tớ đã học tiếng Anh như thế nào? : Nhật kí học tiếng Anh 

của dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam / Đỗ Nhật Nam. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Lao động, 

2018. - 197tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những ghi chép của dịch giả Đỗ Nhật Nam từ khi chia tay mẫu 

giáo, vào lớp 1 và bắt đầu học tiếng Anh cùng một số câu chuyện dí dỏm, các phương 

pháp học tiếng Anh đặc biệt và 14 bài luận về nhiều chủ đề khác nhau được Nhật Nam 

viết trong quá trình luyện thi. 

+ Môn loại: 428 / T460Đ 

- Phòng Đọc: DV 55466 

- Phòng Mượn: MB 7058-7059 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
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79/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Câu chuyện khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản 

có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 574tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện kể, những tình tiết đằng sau những khám khá dẫn đến 

giải Nobel, chuyện về con số và chuyện về các nhà khoa học lừng danh. 

+ Môn loại: 500 / C125CH 

- Phòng Đọc: DV 55435 

- Phòng Mượn: MC 5610-5611 
 

80/. EINSTEIN, ALBERT. Thuyết tương đối hẹp và rộng : Viết cho đại chúng / 

Albert Einstein; Nguyễn Xuân Sanh sưu tầm, chuyển ngữ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 287tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của thuyết tương đối hẹp, thuyết tương đối 

rộng cũng như một vài suy nghĩ về vũ trụ của Albert Einstein. 

+ Môn loại: 530.11 / TH528T 

- Phòng Đọc: DV 55434 

- Phòng Mượn: MC 5608-5609 

 

81/. MAAJA. 50 sắc thái loài chó : Từ điển bách khoa cún cưng. Hãy nâng niu cún 

cưng của bạn trong tâm lí thoải mái nhất ! / Maaja; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 

- 218tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách nguyên bản: 50 shades of หนาจา้ 

+ Môn loại: 599.77 / N114M 

- Phòng Thiếu nhi: ND 6197 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

82/. HIROMI SHINYA. Nhân tố Enzyme / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. - Tái bản 

lần 5. - H. : Thế giới, 2018. - Tranh vẽ. - 26cm 

T.3 : Trẻ hoá. - 175tr. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và bí quyết để có được sự trẻ trung thực sự khi 

đồng thời thực hiện cả hai việc là trẻ hoá cơ thể và trẻ hoá tâm hồn bằng việc nâng cao 

sức mạnh enzyme. 

+ Môn loại: 612 / NH121T 

- Phòng Đọc: DV 55439 

- Phòng Mượn: ME 7149-7150 
 

83/. TRẦN BÍCH HÀ. Sức khoẻ trong tay bạn / Trần Bích Hà. - Tái bản lần thứ 5. - 

H. : Thế giới, 2018. - 230tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp tự nhiên điều trị một số bệnh mãn tính phổ biến 

như: mất ngủ, dị ứng, viêm gan siêu vi B..., kiến thức về phương pháp chữa ung thư. 

+ Môn loại: 613 / S552KH 

- Phòng Đọc: DL 17328 

- Phòng Mượn: ME 7141-7142 
 

84/. KEMPISTY-JEZNACH, EWA. Sách chỉ dành cho đàn ông / Ewa Kempisty-

Jeznach ; Phạm Quang Thiều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 209tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Trình bày những khảo sát của tác giả về tác động của nội tiết tố nam đối 

với toàn bộ các cơ quan của người đàn ông và biện pháp ngăn chặn tình trạng sụt giảm, 

khôi phục nồng độ testosteron thích hợp trong cơ thể đàn ông nhằm chống lại quá trình 

"đàn bà hoá". 

+ Môn loại: 613 / S102CH 

- Phòng Đọc: DV 55440 

- Phòng Mượn: ME 7151-7152 
 

85/. AIHARA, HERMAN. Axit và kiềm trong thực dưỡng / Herman Aihara ; Hoàng 

Lan dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 220tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Acid and alkaline 

Tóm tắt: Trình bày về cách sử dụng thực phẩm khoa học trong ăn uống hàng ngày, 

tầm quan trọng của sự cân bằng axit và kiềm, sự cân bằng âm dương trong thực phẩm, 

vấn đề về axit và kiềm trong đời sống. 

+ Môn loại: 613.2 / A111V 

- Phòng Đọc: DV 55461 

- Phòng Mượn: ME 7153-7154 
 

86/. NISHI KATSUZO. Những phương thức phục hồi sức khoẻ theo tự nhiên / Nishi 

Katsuzo; Trương Thị Thảo dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2018. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ theo tự 

nhiên như: Động lực của tuổi trẻ và sức khoẻ, tâm trạng khoẻ mạnh được phục hồi, những 

rung động chữa lành bệnh nằm trên lòng bàn tay, những cảm xúc được chữa lành, chữa 

bệnh bằng năng lượng tư duy. 

+ Môn loại: 613.7 / NH556PH 

- Phòng Đọc: DV 55438 

- Phòng Mượn: ME 7147-7148 
 

87/. KNOEPFLER, PAUL. Tế bào gốc : Khám phá cùng nhà khoa học / Paul 

Knoepfler; Châu Tiểu Lan, Dương Thị Thư , Nguyễn Ngọc Kim Vy dịch. - H. : Dân Trí, 

2018. - 480tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Stem cells: An insider's guide 

Tóm tắt: Tìm hiểu tế bào gốc trong cơ thể chúng ta; phân loại tế bào gốc và các tiềm 

năng ứng dụng lâm sàng; ứng dụng và những trở ngại khi điều trị bằng tế bào gốc;... 

+ Môn loại: 616 / T250B 

- Phòng Đọc: DL 17329 

- Phòng Mượn: ME 7143-7144 
 

88/. KAUFMAN, RAUN K.. Vượt qua chứng tự kỷ với The son - rise program / 

Raun K. Kaufman; The Big Friends dịch. - H. : Lao động, 2018. - 405tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Autism breakthrough : The groundbreaking method that has 

helped families all over the world 

Tóm tắt: Dựa trên trải nghiệm từng mắc chứng tử kỷ hồi nhỏ và đã phục hồi hoàn 

toàn của chính tác giả cũng như những trường hợp tự kỷ tác giả tiếp xúc, cuốn sách giới 
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thiệu chương trình điều trị The Son-Rise Program với phương pháp lấy kết nối giữa trẻ 

tự kỷ và cha mẹ cùng niềm tin kiên định về khả năng phục hồi làm nền tảng để rồi từ đó, 

mọi đứa trẻ mắc tự kỷ đều được trao cho một cơ hội thay vì điều trị loại bỏ các hành vi 

tự kỷ như ở các phương pháp khác. 

+ Môn loại: 616.85 / V563QU 

- Phòng Đọc: DL 17327 

- Phòng Mượn: ME 7139-7140 

620. KỸ THUẬT: 

89/. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG. Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / Nguyễn 

Khắc Xương. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 419tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cập nhật những nội dung về titan và hợp kim titan, magie và hợp kim 

magie cũng như những vật liệu mới phát sinh từ các kim loại này thông qua những kỹ 

thuật gia công mới. 

+ Môn loại: 620.1 / K310L 

- Phòng Đọc: DV 55492 

- Phòng Mượn: MD 9074-9075 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
90/. BÙI XUÂN PHONG. Quản trị khách sạn : Biến đam mê thành dịch vụ hoàn 

hảo / Bùi Xuân Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2018. - 391tr. : Minh hoạ; 

21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về nghề khách sạn tại Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên 

quan đến bán hàng và tiếp thị, đặt phòng và quản lý doanh thu, tiền sảnh, buồng phòng, 

nhà hàng và tiệc, dịch vụ giải trí, kỹ thuật và an ninh, kiểm soát tài chính cũng như nhân 

sự và đào tạo. 

+ Môn loại: 647.94 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 55436 

- Phòng Mượn: MA 20004-20005 
 

91/. DOMAN, GLENN J.. Dạy trẻ biết đọc sớm / Glenn Doman, Janet Doman; Mai 

Hoa dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động, 2018. - 239tr. : Bảng; 21cm. - (Tủ sách V - 

Parents. Giáo dục sớm & thiên tài) 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc cha mẹ phương pháp phát triển kĩ năng đọc cho trẻ tại 

gia đình ngay từ khi sơ sinh cho đến lúc 6 tuổi. 

+ Môn loại: 649 / D112TR 

- Phòng Đọc: DV 55437 

- Phòng Mượn: ME 7145-7146 

 

92/. ROHN, JIM. 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc / Jim Rohn; Trần Quân 

dịch. - Tái bản lần 9. - H. : Thế giới, 2018. - 214tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 7 stategies for wealth and happiness 

Tóm tắt: Giới thiệu những chiến lược giúp bạn đạt được sự thành công và hạnh 

phúc trong cuộc sống: Giải phóng sức mạnh của những mục tiêu, học hỏi kiến thức, khám 

phá điều kì diệu của sự phát triển cá nhân, kiểm soát tài chính cá nhân, làm chủ thời gian, 

ở giữa những người chiến thắng và học nghệ thuật sống tốt. 
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+ Môn loại: 650.1 / B112CH 

- Phòng Đọc: DV 55410 

- Phòng Mượn: MA 19968-19969 

 

 

93/. MCKEE, ANNIE. Bí quyết hạnh phúc trong công việc = How to be happy at 

work : Sức mạnh của mục đích, niềm hy vọng và tình bạn / Annie McKee; Lê Anh Tú 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 333tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Doanh trí do PACE thực hiện) 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin và các công cụ để tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và tình 

bạn trong công việc hàng ngày, chỉ dẫn cho bạn đến hạnh phúc cá nhân và tạo ra môi 

trường cộng hưởng để những người khác cũng hạnh phúc và thành công. Trình bày một 

số dẫn chứng và những lời khuyên thiết thực nhằm cải thiện các mối quan hệ trong công 

việc. 

+ Môn loại: 650.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 55406 

- Phòng Mượn: MA 19960-19961 
 

94/. SCHROEDER, BERNHARD. Sáng tư duy, tạo ý tưởng / Bernhard Schroeder; 

Khánh Trang dịch. - H. : Công thương, 2018. - 306tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Simply briliant 

Tóm tắt: Giới thiệu cấu trúc chung của sự sáng tạo bao gồm: Tư duy, môi trường 

(khả năng lãnh đạo và văn hoá), nơi làm việc, các công cụ động não hiệu quả. 

+ Môn loại: 650.1 / S106T 

- Phòng Đọc: DV 55415 

- Phòng Mượn: MA 19978-19979 
 

95/. FERRISS, TIMOTHY. Tuần làm việc 4 giờ : Làm việc 4 giờ/ tuần thay vì 48 

giờ/ tuần và gia nhập nhóm New Rich / Timothy Ferriss; Thu Hương dịch ; Phương Thảo 

hiệu đính. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Lao động, 2018. - 342tr. : Bảng, sơ đồ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The 4-hour work week: Escape 9-5, live anywhre, and join the 

new rich 

Tóm tắt: Đưa ra những quan niệm, câu châm ngôn hay, ví dụ cụ thể tác giả đã khơi 

dậy trong bạn mong muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, giúp bạn lập kế hoạch trong công 

việc, làm việc thông minh hơn, kiếm được nhiều tiền để thực hiện những giấc mơ bị lãng 

quên của chính mình một cách hiệu quả và thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / T502L 

- Phòng Đọc: DL 17319 

- Phòng Mượn: MA 19948 
 

96/. EITARO KONO. Thay đổi 1% cách làm việc, 99% đạt được thành công / Eitaro 

Kono; Hương Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 301tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 99%の人がしていないたつた1%の仕事のコツ河野英太

郎 
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Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ năng để từng bước thay đổi cách làm việc của bản thân 

để đạt được thành công trong công việc: Kỹ năng báo cáo - thảo luận - liên lạc, kỹ năng 

tại các buổi họp, kỹ năng viết email, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng để đạt được mục tiêu. 

+ Môn loại: 650.1 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 55417 

- Phòng Mượn: MA 19982-19983 
 

97/. CHO JUNG HWA. Phát kiến thời gian của MiM / Cho Jung Hwa; Minh hoạ: 

Funny Eve ; Sun Tzô dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 234tr. : Hình vẽ, bảng; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Mobile girl MiM's discovery of time 

Tóm tắt: Lý giải cho các bạn trẻ vì sao chúng ta không thể tự do thoải mái về thời 

gian, cách vận dụng và quản lý thời gian, cách đặt ra mục tiêu sao cho có thể gặt hái được 

thành công, đồng thời tìm hiểu khái niệm về thời gian trong thế kỷ 21. 

+ Môn loại: 650.1 / PH110K 

- Phòng Thiếu nhi: ND 6204-6205 

 

98/. D'SOUZA, STEVEN. Thật đơn giản - Tạo dựng quan hệ : Những người tạo 

dựng quan hệ cừ khôi biết phải làm và nói gì? / Steven D'Souza; Đặng Tiến Lộc dịch. - 

H. : Lao động, 2018. - 236tr.; 21cm 

Tóm tắt: Qua cuốn sách, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tạo dựng quan 

hệ cũng như tìm thấy nhiều lời khuyên bổ ích từ những người tạo dựng quan hệ cừ khôi. 

Nếu thực hành theo những công cụ và kỹ năng được đề cập trong sách bạn sẽ nhanh chóng 

đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời với lòng kiên trì, luyện tập chăm chỉ, khi cơ hội đến, 

bạn sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 650.1 / TH124Đ 

- Phòng Đọc: DV 55421 

- Phòng Mượn: MA 19990-19991 
 

99/. Vượt qua thử thách trong phỏng vấn tuyển dụng / Alpha Books biên soạn. - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp bạn học được cách thể hiện mình tốt nhất, hiểu 

được điều gì gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, thể hiện được sự nổi trội của mình trong 

suốt quá trình trước, trong và sau cuộc phỏng vấn để thành công và gây ấn tượng với các 

nhà tuyển dụng. 

+ Môn loại: 650.14 / V563QU 

- Phòng Đọc: DV 55420 

- Phòng Mượn: MA 19988-19989 
 

100/. PORTER, MICHAEL E.. Chiến lược cạnh tranh : Những kỹ thuật phân tích 

ngành công nghiệp và đối thủ cạnh tranh / Michael E. Porter, Nguyễn Ngọc Toàn dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 471tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Tủ sách Doanh Trí) 

Tên sách tiếng Anh: Competitive strategy 
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Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về chiến lược cạnh tranh: phân tích cơ cấu 

ngành, chiến lược cạnh tranh phổ quát, khung phân tích đối thủ cạnh tranh, tín hiệu thị 

trường, bước đi cạnh tranh, chiến lược đối với khách hàng và nhà cung cấp.... 

+ Môn loại: 658 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 17314 

- Phòng Mượn: MA 19938-19939 
 

101/. PORTER, MICHAEL E.. Lợi thế cạnh tranh : Tạo lập và duy trì thành tích 

vượt trội trong kinh doanh / Michael E. Porter; Nguyễn Phúc Hoàng dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 671tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm. - (Tủ sách Doanh Trí) 

Tên sách tiếng Anh: Competitive advantage 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về chiến lược cạnh tranh: Nguyên tắc, 

phạm vi, chiến lược cạnh tranh trong các công ty và doanh nghiệp. Đưa ra các chuỗi giá 

trị, đánh giá chi phí, khác biệt hoá, công nghệ, lựa chọn đối thủ cạnh tranh... 

+ Môn loại: 658 / L462TH 

- Phòng Đọc: DL 17313 

- Phòng Mượn: MA 19937 
 

102/. 6 con đường khởi nghiệp dễ thành công : Hướng dẫn 6 con đường khởi nghiệp, 

lập nghiệp, kiếm tiền dễ thành công / Lê Văn Tư, Lê Thị Thanh Phượng, Trương Hoàng 

Dương, Lê Tuấn Khanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 294tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích xoay quanh 6 giải pháp (6 con đường) khởi đầu để 

mưu sinh, kiếm tiền, chỉ ra đâu là thực trạng, cạm bẫy của khởi nghiệp. Đâu là những đức 

tính, kỹ năng để vượt qua tình huống xấu nhất và đâu là những tuyệt chiêu cốt lõi khác 

biệt đi đến thành công. 

+ Môn loại: 658.1 / S111C 

- Phòng Đọc: DV 55480 

- Phòng Mượn: MA 20039 

 

103/. TRACY, BRIAN. Thuật thúc đẩy nhân viên / Brian Tracy; Anh Tuấn dịch. - 

Tái bản lần thư 3. - H. : Thế giới, 2018. - 209tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Motivation 

Tóm tắt: Trình bày 21 bí kíp gia tăng năng suất của cá nhân hoặc nhóm làm việc để 

đảm bảo nhân viên luôn muốn đến nơi làm việc và đam mê với công việc của họ, thử 

thách nhân viên bằng các nhiệm vụ và để họ được toàn quyền quyết định các vấn đề liên 

quan đến những nhiệm vụ đó.... 

+ Môn loại: 658.3 / TH504TH 

- Phòng Đọc: DV 55424 

- Phòng Mượn: MA 19996-19997 
 

104/. MASATO INADA. PDCA chuyên nghiệp : Plan - Do - Check - Act / Masato 

inada; Nguyễn Thị Mai dịch. - H. : Công thương, 2018. - 360tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nội dung quyển sách bàn về vấn đề cốt lõi của PDCA ( Plan- Do-Check - 

Act) như: bản chất PDCA là gì? PDCA có quan hệ thế nào với chiến lược doanh nghiêp? 

Vận dụng nhuần nhuyễn PDCA như thế nào? Doanh nghiệp sẽ ra sao nếu không lặp lại 

chu trình PDCA?... sẽ giúp bạn đọc nhân định sâu sắc hơn về chiến lược kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / P000D 

- Phòng Đọc: DV 55412 

- Phòng Mượn: MA 19972-19973 
 

105/. TRACY, BRIAN. Thuật sáng tạo và giải quyết vấn đề / Brian Tracy; Bình 

Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2018. - 135tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Creativity & problem solving 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc của sự sáng tạo giúp bạn đưa ra những ý tưởng và khả 

năng tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh gọn, hiệu quả nhất trong công việc và cuộc 

sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 658.4 / TH504S 

- Phòng Đọc: DV 55427 

- Phòng Mượn: MA 20002-20003 
 

106/. DAWSON, ROGER. Giữ thế thượng phong trên bàn đàm phán / Roger 

Dawson; Nguyễn Kiều Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Công thương, 2018. - 441tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Secrets of power negotiating 

Tóm tắt: Sách nói về những nguyên tắc cơ bản của chiến lược thương lượng, cách 

giải quyết những vấn đề thương lượng hóc búa, cách nhận ra những mánh khoé trong 

thương lượng, những điểm gây áp lực trong thương lượng, cách đọc vị đối phương, cách 

giành lợi thế trên bàn thương lượng. 

+ Môn loại: 658.4 / GI-550TH 

- Phòng Đọc: DL 17315 

- Phòng Mượn: MA 19940-19941 

 

107/. PHẠM VŨ KHIÊM. Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức = Managing change 

in organizations / Phạm Vũ Khiêm, Hứa Thuỳ Trang. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 

200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về sự thay đổi và quản trị sự thay đổi tổ chức; những rào cản 

đối với thay đổi tổ chức; văn hoá thay đổi tổ chức; hai mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ 

chức; hoạch định và kế hoạch thay đổi tổ chức; tổ chức thực hiện và quản trị kế hoạch 

thay đổi; truyền thông cho sự thay đổi tổ chức;... 

+ Môn loại: 658.4 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 55490 

- Phòng Mượn: MA 20048-20049 
 

108/. CHIQUET, MAUREEN. Bứt phá giới hạn = Beyond the label : Phụ nữ, lãnh 

đạo, và thành công theo cách của riêng mình / Maureen Chiquet; Võ Văn Hùng dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 364tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Thông qua lối kể chuyện sống động và nhiều kiến thức gợi mở, tác giả dẫn 

dắt độc giả cùng suy ngẫm những câu hỏi cấp thiết và những nghịch lý nội tại trong việc 

xây dựng một cuộc sống thành công, viên mãn giữa thế giới hiện tại đang ngày một cạnh 

tranh và phức tạp hơn. 

+ Môn loại: 658.4 / B565PH 

- Phòng Đọc: DV 55414 

- Phòng Mượn: MA 19976-19977 
 

109/. STANIER, MICHAEL BUNGAY. 7 câu hỏi "thần kỳ" của mọi sếp giỏi : Nói 

ít đi, hỏi nhiều hơn và lãnh đạo hiệu quả hơn / Michael Bungay Stanier; Đào Trung 

Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 236tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The coaching habit 

Tóm tắt: Trở thành một nhà lãnh đạo giỏi huấn luyện nhân viên là một tư duy, một 

lối sống chứ không đơn thuần là một kỹ năng. Tác giả Michael đã truyền tải xuất sắc 

thông điệp này đến bạn đọc bằng nghệ thuật kể chuyện thú vị, những ví dụ thực tiễn và 

các phương pháp đã được kiểm chứng. Đây là cuốn sách phải đọc đối với những nhà lãnh 

đạo mong muốn kiến tạo sự khác biệt. 

+ Môn loại: 658.4092 / B112C 

- Phòng Đọc: DV 55408 

- Phòng Mượn: MA 19964-19965 
 

110/. MCCHESNEY, CHRIS. 4 nguyên tắc thực thi = The 4 disciplines of execution 

: Công nghệ triển khai chiến lược từ Franklin Covey / Chris McChesney, Sean Covey, 

Jim Huling ; Dịch: Nguyễn Thuý Uyên Phương.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018. - 398tr.; 23cm 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc trong 4DX giúp mọi nhà lãnh đạo có khả năng 

vượt ra khỏi tầm nhìn của mình để thực thi chiến lược quản lí một cách hoàn hảo. 

+ Môn loại: 658.4092 / B454NG 

- Phòng Đọc: DL 17316 

- Phòng Mượn: MA 19942-19943 
 

111/. MAXWELL, JOHN C.. Hỏi đáp về lãnh đạo = What successful people know 

about leadership : Người thành công nói gì? / John C. Maxwell; Nguyễn Thuỵ Khánh 

Chương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 192tr.; 20cm 

Tóm tắt: Đưa ra các câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến và hóc búa nhất theo 

từng giai đoạn của sự nghiệp như: Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo khi đang ở 

vị trí thấp, làm thế nào để thúc đẩy một người không có động lực phát triển, điều gì mang 

lại sự bền vững cho một nhà lãnh đạo... 

+ Môn loại: 658.4092 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 55460 

- Phòng Mượn: MA 20007-20008 
 

112/. BRANSON, RICHARD. Phong cách virgin : Những bí quyết về nghệ thuật 

lãnh đạo của nhà sáng lập Tập đoàn Virgin / Richard Branson; Kim Diệu dịch. - H. : Lao  
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động - Xã hội, 2018. - 328tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả tiết lộ các phương pháp đã giúp ông xây dựng nên đế chế kinh 

doanh trị giá hàng tỉ đôla độc nhất của mình. Nhà sáng lập tập đoàn Virgin thành công 

đưa ra cách tiếp cận mang tính biểu tượng, vui vẻ của Virgin để xây dựng danh tiếng và 

sự nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4092 / PH431C 

- Phòng Đọc: DL 17312 

- Phòng Mượn: MA 19933-19934 
 

113/. VANHAM, PETER. Trước khi tôi là CEO : Câu chuyện cuộc đời và bài học 

của các CEO hàng đầu thế giới từ Heineken, Nestlé, Tupperware, Wharton / Peter 

Vanham; Phí Mai dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 392tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Before I was CEO 

Tóm tắt: Ghi chép về những câu chuyện cuộc đời, những bài học kinh nghiệm, động 

lực thị trường, quyết định cá nhân, bí quyết thành công... từ các CEO hàng đầu thế giới: 

David Kenny, Orit Gadiesh, Alberto Vitale.... 

+ Môn loại: 658.4 / TR557KH 

- Phòng Đọc: DV 55409 

- Phòng Mượn: MA 19966-19967 
 

114/. KARRIA, AKASH. Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED / Akash Karria; Cao 

Ân dịch. - H. : Công thương, 2018. - 192tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to design TED - worthy presentation sildes: Presentation 

design principles from the best TED talks 

Tóm tắt: Nội dung quyến sách chia làm ba phần: phần một bàn về thông điệp trong 

bài thuyết trình; phần hai nó về những nguyên tắc khi thiết kế bài thuyết trình; phần ba 

nói về những mấu chốt để truyền tải các slide một cách sinh động và cuốn hút... 

+ Môn loại: 658.4 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 55416 

- Phòng Mượn: MA 19980-19981 
 

115/. TRACY, BRIAN. Thuật marketing / Brian Tracy ; Nhật Minh dịch. - Tái bản 

lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2018. - 181tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Marketing 

Tóm tắt: Trình bày 21 hướng dẫn thiết yếu bao gồm những ý tưởng tiếp thị mạnh 

mẽ, giúp bạn xác định mục đích của hoạt động kinh doanh, phương thức marketing thành 

công, nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường, phân tích cạnh tranh, lợi thế cạnh 

tranh... 

+ Môn loại: 658.8 / TH504M 

- Phòng Đọc: DV 55425 

- Phòng Mượn: MA 19998-19999 
 

116/. TRACY, BRIAN. Thuật quản lý bán hàng / Brian Tracy; Kim Dung dịch. - Tái 

bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2018. - 163tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: Sales management 

Tóm tắt: Tìm hiểu các phương pháp làm nên thành công của người bán hàng, học 

cách quản lý và duy trì đội ngũ bán hàng ổn định. Hướng dẫn cách lập kế hoạch bán hàng, 

xây dựng tiêu chí, duy trì tiến độ, kiểm soát chi phí nhân lực, thưởng phạt tương xứng và 

chịu trách nhiệm trước công ty về hiệu quả của đội ngũ bán hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / TH504QU 

- Phòng Đọc: DV 55426 

- Phòng Mượn: MA 20000-20001 
 

117/. BERGER, JONAH. Hiệu ứng lan truyền : Để thông tin đi vạn dặm trong vòng 

vài giây / Jonah Berger ; Lê Ngọc Sơn dịch ; Hiệu đính: Phạm Tuấn Dương, Phạm Thu 

Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công thương, 2018. - 311tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Contagious: Why thing catch on 

Tóm tắt: Thông qua sáu nguyên tắc: Sự công nhận xã hội, sự kích hoạt, cảm xúc, 

công khai, giá trị thực tế, những câu chuyện với tư cách là mạch dẫn, tác giả lý giải căn 

nguyên của việc lan truyền thông tin và mức độ ảnh hưởng của chúng trong xã hội cũng 

như phương thức áp dụng để đạt tới sức lan truyền tối đa đối với một thông tin, ý tưởng 

hay sản phẩm cụ thể. 

+ Môn loại: 658.8 / H309Ư 

- Phòng Đọc: DV 55407 

- Phòng Mượn: MA 19962-19963 

700. NGHỆ THUẬT: 
118/. NGUYỄN HUY THẮNG. Văn nghệ & kháng chiến qua ống kính Trần Văn 

Lưu / Nguyễn Huy Thắng, Trần Chính Nghĩa biên soạn. - H. : Kim Đồng, 2018. - 167tr.; 

30cm 

Tóm tắt: Quyển sách hội tụ những tác phẩm ảnh nghệ thuật và tư liệu quan trọng 

nhất của ông về các gương mặt văn nghệ sĩ kháng chiến cũng như đời sống văn nghệ và 

các khía cạnh khác trong những năm kháng chiến chống Pháp. 

+ Môn loại: 700.9597 / V115NGH 

- Phòng Tra cứu: TC 4390 
 

119/. PHẠM THỊ CHỈNH. Lịch sử mĩ thuật Việt Nam / Phạm Thị Chỉnh. - In lần 

thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013. - 290tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về mĩ thuật Việt Nam qua các thời kỳ: Thời nguyên thuỷ và thời 

đại dựng nước; thời kì phong kiến dân tộc độc lập; thời kì từ 1885 đến nay và một số tác 

giả tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam hiện đại. 

+ Môn loại: 709.597 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 17333 

- Phòng Mượn: MG 9397-9398 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

120/. PHẠM NGỌC HIỂN. Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ thi pháp học : 

Tài liệu tham khảo dùng trong nhà trường / Phạm Ngọc Hiển. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 284tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về thi pháp học; hướng dẫn thực hành phân tích tác 

phẩm văn chương theo hướng thi pháp học qua các tác phẩm cụ thể và một số vấn đề về 

dạy học văn theo hướng thi pháp học trong nhà trường. 

+ Môn loại: 807 / T307C 

- Phòng Đọc: DV 55431 

- Phòng Mượn: MB 7052-7053 
 

121/. HEMINGWAY, ERNEST. Chuông nguyện hồn ai : Tiểu thuyết / Ernest 

Hemingway; Dịch: Nguyễn Vĩnh, Hồ Thể Tần. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2018. 

- 547tr.; 23cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển) 

+ Môn loại: 813 / CH518NG 

- Phòng Đọc: DL 17338 

- Phòng Mượn: MN 10801 
 

122/. PHẠM VĂN ÁNH. Thể loại Từ Việt Nam thời trung đại : Văn bản - tác giả - 

tác phẩm / Phạm Văn Ánh. - H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2018. - 635tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu thể loại từ Việt Nam. Giới thiệu về thể 

loại từ ở các nước trong khu vực và thực trạng sáng tác từ tại Việt Nam. Nghiên cứu tiếp 

nhận và tái tiếp nhận thể loại từ Việt Nam thế kỉ X đến hết thế kỉ XVIII và thừa tiếp, phát 

huy thể loại từ Việt Nam thế kỉ XIX. 

+ Môn loại: 895.92209001 / TH250L 

- Phòng Đọc: DV 55501 

- Phòng Mượn: MB 7060-7061 

 

123/. Một chữ tâm rưng rưng... : Chân dung văn học 12 nữ nhà văn / Hội nhà văn 

thành phố Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 351tr.; 

23cm 

Tóm tắt: Quyển sách tập hợp chân dung 12 nữ nhà văn là hội viên Hội Nhà văn 

Thành phố Hồ Chí Minh là những nhà văn có đóng góp cho văn học và cho cuộc đời như 

nhà văn Minh Quân, nhà văn Phương Đài, nhà văn Lê Giang, nhà thơ Tôn Nữ Hỷ 

Khương,.... 

+ Môn loại: 895.922090034 / M458CH 

- Phòng Đọc: DL 17342 

- Phòng Mượn: MB 7044-7045 
 

124/. Phạm Sư Mạnh - Cuộc đời và thơ văn / Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới 

thiệu. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 311tr.; 24cm. - (Tủ sách Di sản Văn hoá 

Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của Phạm Sư Mạnh. 

+ Môn loại: 895.92211 / PH104S 

- Phòng Đọc: DL 17325 

- Phòng Mượn: MB 7042-7043 
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125/. Nhật ký trong tù - Tác phẩm và lời bình : Bình luận văn học / Tôn Thảo Miên 

sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Văn học, 2018. - 236tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9222132 / NH124K 

- Phòng Đọc: DV 55433 

- Phòng Mượn: MB 7056-7057 
 

126/. VƯƠNG LAN. Bão biển : Tập kịch / Vương Lan. - H. : Văn học, 2018. - 

485tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922234 / B108B 

- Phòng Đọc: DV 55497 

- Phòng Mượn: MV 20623-20624 
 

127/. VŨ TRINH. Vũ Trinh và Lan trì kiến văn lục / Vũ Trinh; Trần Thị Băng Thanh, 

Phạm Tú Châu, Phạm Ngọc Lan biên dịch và biên soạn. - H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 

2018. - 560tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92232 / V500TR 

- Phòng Đọc: DV 55503 

- Phòng Mượn: MV 20625-20626 
 

128/. HỮU MAI. Hữu Mai toàn tập / Hữu Mai. - H. : Văn học, 2018. - 7 tập; 21cm 

T.1. - 734tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / H566M 

- Phòng Đọc: DV 55493 

- Phòng Mượn: MV 20615-20616 
 

129/. HỮU MAI. Hữu Mai toàn tập / Hữu Mai. - H. : Văn học, 2018. - 7 tập; 21cm 

T.2. - 713tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / H566M 

- Phòng Đọc: DV 55494 

- Phòng Mượn: MV 20617-20618 
 

130/. HỮU MAI. Hữu Mai toàn tập / Hữu Mai. - H. : Văn học, 2018. - 7 tập; 21cm 

T.3. - 837tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / H566M 

- Phòng Đọc: DV 55495 

- Phòng Mượn: MV 20619-20620 

 

131/. HỮU MAI. Hữu Mai toàn tập / Hữu Mai. - H. : Văn học, 2018. - 7 tập; 21cm 

T.4. - 1169tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / H566M 

- Phòng Đọc: DV 55496 

- Phòng Mượn: MV 20621-20622 

 

132/. VITA. Mây ngàn. Những cái bóng. Nhớ thương : Tiểu thuyết / Vita. - Tp. Hồ  
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Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 324tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / M126NG 

- Phòng Mượn: MV 20611-20612 

 

133/. Nguyễn Hiến Lê - Con người & tác phẩm / Lê Anh Dũng, Đỗ Hồng Ngọc, 

Trần Văn Chánh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà nghiên cứu văn học Nguyễn 

Hiến Lê. Quá trình trưởng thành và những hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, 

dịch thuật của ông. Những đánh giá, phân tích về sự đóng góp trong sự nghiệp văn học 

của Nguyễn Hiến Lê qua các công trình sáng tác, dịch thuật.... 

+ Môn loại: 895.922334 / NG527H 

- Phòng Đọc: DV 55432 

- Phòng Mượn: MB 7054-7055 
 

134/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Bông trái quê nhà : Tập truyện / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 276tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B455TR 

- Phòng Đọc: DV 55459 

- Phòng Mượn: MV 20613-20614 
 

135/. TRẦN NGUYỄN HUYỀN TRÂM. Chúng ta không yêu như chúng ta từng 

nghĩ : Tiểu thuyết / Trần Nguyễn Huyền Trâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 210tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH513T 

- Phòng Mượn: MV 20165-20166 
 

136/. KAI HOÀNG. Những đô thị buồn : Tập truyện ngắn / Kai Hoàng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 151tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MV 20609-20610 
 

137/. PHẠM QUANG NGHỊ. Nơi ấy là chiến trường : Nhật ký và ghi chép những 

năm tháng đi B / Phạm Quang Nghị. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 509tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922803 / N462Â 

- Phòng Đọc: DL 17353 

- Phòng Mượn: MV 20627-20628 

 

138/. NGUYỄN CHẤN HÙNG. Nhẹ bước lãng du / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái bản 

có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 447tr. 

: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của tác giả ghi lại những liên tưởng, cảm nhận, cảm 

xúc trước vẻ đẹp ở những nơi mà tác giả có dịp đặt chân đến trên bước đường “lãng du” 

của mình như Hy Lạp, Pháp, Barcelona, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản… hay những tình 
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cảm sâu sắc, đậm đà với đất nước qua những lần ra Hà Nội viếng Văn Miếu Quốc Tử 

Giám, qua những dòng sông cây cầu trên khắp mọi miền Tổ quốc…. 

+ Môn loại: 895.922803 / NH200B 

- Phòng Đọc: DL 17339 

- Phòng Mượn: MV 20608 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
139/. Sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc : Truyện tranh / Zhang Wu Shun chủ 

biên; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 164tr. : Tranh màu; 21cm 

Lược sử thế giới bằng tranh. Dành cho lứa tuổi 10+ 

+ Môn loại: 909.82 / S550B 

- Phòng Thiếu nhi: ND 6202-6203 
 

140/. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc : Truyện tranh / Zhang Wu Shun 

chủ biên; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 112tr. : Tranh màu; 21cm. - (Lược 

sử thế giới bằng tranh. Dành cho lứa tuổi 10+) 

+ Môn loại: 909.82 / PH431TR 

- Phòng Thiếu nhi: ND 6200-6201 
 

141/. HUNTINGTON, SAMUEL P.. Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái 

lập trật tự thế giới / Samuel P. Huntington ; Dịch: Nguyễn Phương Sửu... ; Võ Minh Tuấn 

hiệu đính. - H. : Thế giới, 2018. - 558tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The clash of civilizations and the remaking of world order 

Tóm tắt: Trình bày và giải thích những diễn biến chính trị toàn cầu sau chiến tranh 

lạnh trên cơ sở lý thuyết của tác giả cho rằng những xung đột và những liên kết thời kỳ 

hậu chiến tranh lạnh sẽ xuất hiện thường xuyên do những khác biệt về văn hoá, chính xác 

là giữa các nền văn minh lớn, chứ không phải khác biệt về ý thức hệ. 

+ Môn loại: 909.82 / S550V 

- Phòng Đọc: DL 17330 

- Phòng Mượn: MG 9392 

 

142/. NGUYỄN XUÂN THUỶ. Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa / Nguyễn Xuân 

Thuỷ ; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2018. - 90tr. : Tranh 

màu; 21cm. - (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu về thiên nhiên và cuộc sống ở vùng biển đảo Trường Sa, Việt 

Nam qua những mẩu truyện ngắn thú vị. 

+ Môn loại: 915.97 / T452K 

- Phòng Thiếu nhi: ND 6198-6199 
 

143/. TRẦN HOÀNG ĐỨC. Hội An trong tôi : Artbook / Trần Hoàng Đức. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 69tr.; 21x21cm 

Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu về Hội An với vị trí địa lý, diện tích, khí hậu, phương 

tiện di chuyển; những địa điểm tham quan; các món ăn nổi tiếng ở Hội An và cả những 

địa điểm mua quà lưu niệm... 

+ Môn loại: 915.9752 / H452A 
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- Phòng Đọc: DV 55444 

- Phòng Mượn: MG 9406 
 

144/. Long An quê hương tôi / Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An. - Long An : Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 2015. - 16tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm: Giới thiệu tổng quan, tiềm năng du lịch và danh lam thắng cảnh, 

nhân vật tiêu biểu, đặc sản vùng miền, tiềm năng phát triển và chính sách thu hút đầu tư 

của Long An. 

+ Môn loại: 915.978104 / L431A 

- Phòng Mượn: MG 9415 

 

145/. PHÍ VĂN CHIẾN. Họ Phí trong lịch sử dân tộc : Lưu hành trong dòng họ / 

Phí Văn Chiến chủ biên. - H. : Thế giới, 2018. - 419tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Phí tộc Việt Nam 

Tóm tắt: Sưu tầm, nghiên cứu tư liệu lịch sử và viết về dòng họ Phí trong tiến trình 

lịch sử dân tộc và những bài viết về các nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử. 

+ Môn loại: 929.09597 / H400PH 

- Phòng Đọc: DL 17347 
 

146/. SHIMADA MASAKAZU. Nhà tư bản lỗi lạc thời Minh Trị - Shibusawa Ellchi 

: Cha đẻ của kinh tế tập đoàn Nhật Bản hiện đại / Shimada Masakazu; Nguyễn Duy Lễ 

dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 302tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phác hoạ cuộc đời và sự nghiệp của nhà tư bản Shibusawa Eiichi từ khi là 

một cậu bé nông dân cuối thời Mạc phủ Tokugawa cho đến khi ông trở thành một nhân 

vật trọng yếu về kinh tế của nước Nhật thời Minh trị, đồng thời phân tích những đóng góp 

lớn lao của ông trong quản trị, tổ chức doanh nghiệp, chính sách kinh tế, giáo dục và đặc 

biệt là xây dựng ý thức về trách nhiệm xã hội trong giới doanh nghiệp Nhật Bản từ rất 

sớm. 

+ Môn loại: 952.03092 / NH100T 

- Phòng Đọc: DV 55442 

- Phòng Mượn: MG 9401 
 

147/. DƯƠNG ĐÌNH LẬP. Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia 

trong lịch sử / Dương Đình Lập. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài viết của tác giả viết về tình đoàn kết, liên minh 

chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử; đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt 

Nam - Lào (1945-1975), Việt Nam - Campuchia (1945-1954, 1970-1975 và 1978-1989). 

+ Môn loại: 959 / T312Đ 

- Phòng Đọc: DV 55470 

- Phòng Mượn: MA 20019-20020 
 

148/. HUỲNH NGỌC ĐÁNG. Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với 

người Hoa / Huỳnh Ngọc Đáng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 

- 240tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Khảo sát nội dung, đặc điểm, tính chất cũng như những tác động nhiều 

mặt của chính sách ấy đến tiến trình phát triển của lịch sử, dưới thời các vương triều Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / CH312S 

- Phòng Đọc: DL 17331 

- Phòng Mượn: MG 9393-9394 
 

149/. LÊ QUÝ ĐÔN. Bắc sứ thông lục / Lê Quý Đôn; Nguyễn Thị Tuyết dịch và 

giới thiệu; Trần Thị Băng Thanh hiệu đính. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 735tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu nội dung của quyển một và quyển bốn của bộ bốn quyển 

"Bắc sứ thông lục", Quyển một ghi lại toàn bộ các công việc chuẩn bị cho chuyến đi sứ 

năm Canh Thìn (1760); quyển bốn tường thuật hành trình chuyến về từ ngày 26 tháng sáu 

năm Tân Tỵ (1761), khi đoàn sứ về nước. 

+ Môn loại: 959.70272 / B113S 

- Phòng Đọc: DV 55502 

- Phòng Mượn: MG 9413-9414 
 

150/. TRẦN HỒNG. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi / 

Trần Hồng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 147tr.; 25cm 

Tóm tắt: Tác phẩm tập hợp những bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhiếp 

ảnh gia Trần Hồng chụp. Mỗi bức ảnh gắn liền với những hoạt động của Đại tướng trong 

các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá, gặp gỡ giao lưu với bạn bè khắp nơi trên thế giới 

và cả những hoạt động trong đời sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Phòng Tra cứu: TC 4394-4395 
 

151/. ĐÀO PHAN. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn 

hoá. - H. : Văn học, 2018. - 1054tr.; 21cm 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 55485 

- Phòng Mượn: MG 9411-9412 
 

152/. SONG THÀNH. Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại / Song Thành. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2018. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Nguyến Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu 

nước, "Huyền thoại kép" Hồ Chí Minh: Người cộng sản - yêu nước, phương pháp luận 

Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh,... 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 55482 
 

153/. Từ làng Sen : Truyện tranh / Truyện: Sơn Tùng; Tranh: Lê Lam. - Tái bản lần 

thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr.; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+) 

+ Môn loại: 959.704092 / T550L 
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- Phòng Thiếu nhi: ND 6195-6196 
 

154/. PHẠM THỊ HUỆ. Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930 -1945, nghiên 

cứu qua tài liệu lưu trữ / Phạm Thị Huệ. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2018. - 483tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương : Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1930-

1935, cuộc vận động dân chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1936-1939, cuộc vận động giải phóng 

dân tộc ở Nam Kỳ giai đoạn 1939-1945. 

+ Môn loại: 959.7041 / PH431TR 

- Phòng Đọc: DL 17349 

 

155/. MÃ THIỆN ĐỒNG. Biệt động Sài Gòn - Chuyện bây giờ mới kể / Mã Thiện 

Đồng. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 

229tr.; 21cm 

Tóm tắt: Viết về người thật, việc thật của những nhân chứng lịch sử qua những câu 

chuyện chiến đấu dũng cảm, đầy kịch tính của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn năm xưa 

trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. 

+ Môn loại: 959.7043 / B308Đ 

- Phòng Đọc: DV 55441 

- Phòng Mượn: MG 9402-9403 
 

156/. BÙI XUÂN. Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960 - 1975) : 

Sách chuyên khảo / Bùi Xuân biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Quận uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

Tóm tắt: Quyển sách ghi lại một cách cơ bản, đầy đủ về quá trình hình thành, phát 

triển của căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước từ buổi đầu xây dựng căn cứ cho đến 

sau ngày đất nước thống nhất, làm tài liệu chính thức tuyên truyền về "địa chỉ đỏ" này. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 55484 

- Phòng Mượn: MG 9409-9410 
 

157/. TRẦN HỮU HUY. Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh (Xuân Hè 1968) : Sách 

chuyên khảo / Trần Hữu Huy. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 228tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, 

Quân uỷ Trung ương trên Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh trong xuân hè 1968. Diễn biến, 

kết quả cuộc đấu tranh của quân dân Việt Nam cũng như ý nghĩa thắng lợi, một số bài 

học lịch sử, khẳng định tầm vóc và vị thế của chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh. 

+ Môn loại: 959.7043 / M118TR 

- Phòng Đọc: DV 55483 

- Phòng Mượn: MG 9407-9408 
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158/. 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và 

giá trị lịch sử / Tổ chức bản thảo: Nguyễn Ngọc Hà, Trần Trọng Thơ, Nguyễn Bình,.... - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 623tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp nhiều tư liệu, sự kiện quan trọng tác động đến cuộc tổng tiến công 

và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và những bài phân tích, đánh giá về nghệ thuật chỉ đạo 

chiến lược, bài học kinh nghiệm, vị trí, vai trò, ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và 

nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968. 

+ Môn loại: 959.7043 / N114M 

- Phòng Đọc: DL 17350 
 

159/. NGUYỄN HỮU THÁI. Sài Gòn - Có một thời như thế : Ghi chép tản mạn 

1954 - 1975 kỷ niệm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 320 năm (1698 - 2018) / Nguyễn 

Hữu Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 363tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm (1954 - 

1963), Sài Gòn những năm xáo trộn (1964 - 1972) và tình hình Sài Gòn sau Hiệp định 

Paris (1973 - 1975) mà tác giả đã tham gia, chứng kiến và ghi chép lại. 

+ Môn loại: 959.7043 / S103G 

- Phòng Đọc: DL 17332 

- Phòng Mượn: MG 9395-9396 
 

160/. ELLSBERG, DANIEL. Tài liệu mật : Hồi ký về cuộc chiến tranh Việt Nam và 

vụ tiết lộ hồ sơ Lầu Năm Góc / Daniel Ellsberg; Quang Dzoãn dịch. - H. : Công an nhân 

dân, 2018. - 600tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: A memoir of Viet Nam and the Pentagon Papers 

Tóm tắt: Hồi ký được chia làm ba phần, mỗi phần tương ứng với mỗi giai đoạn 

trong cuộc đời tác giả: Hồi ký mở đầu bằng việc kể lại cuộc hành trình đi tìm sự thật của 

tác giả và phơi bày chuyện lừa dối của bộ máy chính quyền ngay trong ngày đầu tiên ông 

vào làm việc ở Bộ Quốc phòng Mỹ (4/8/1964). Phần thứ hai của cuốn hồi ký kể về những 

hoài nghi của tác giả sau khi trở về Mỹ năm 1967. Phần thứ ba lương tâm thúc đẩy Daniel 

Ellsberg phải công khai sự thật... 

+ Môn loại: 959.7043 / T103L 

- Phòng Đọc: DL 17334 

- Phòng Mượn: MG 9399-9400 
 


